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[bookmark: loai_1]
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định 
chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua 
tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 và Pháp lệnh Chi phí tố tụng năm 2024 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

[bookmark: tvpllink_jofmpsyqcp][bookmark: tvpllink_cdgudmonqm]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
[bookmark: tvpllink_vljtiegwee][bookmark: tvpllink_byajecjrvj]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
[bookmark: tvpllink_zlhrsprhdz][bookmark: tvpllink_vljtiegwee_1][bookmark: tvpllink_mdnnyblded][bookmark: tvpllink_izytdesdmk]Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ);
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

[bookmark: dieu_1]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 và Pháp lệnh Chi phí tố tụng năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
[bookmark: dieu_2]Điều 2.
[bookmark: dieu_2_name]1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm đầy đủ nội dung giao quy định chi tiết, đúng thẩm quyền và thời hạn ban hành văn bản để có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết hoặc nội dung giao quy định chi tiết. Trường hợp có nội dung mới cần ban hành văn bản quy định chi tiết nhưng chưa được phân công tại Quyết định này thì các Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm:
a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này.
b) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình văn bản để xảy ra tình trạng chậm ban hành hoặc ban hành văn bản không đảm bảo chất lượng.
c) Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
3. Bộ Nội vụ rà soát, nghiên cứu báo cáo Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về cơ quan thuộc Chính phủ trong tháng 02 năm 2025.
4. Bộ Tư pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định; Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ dự thảo văn bản được các Bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
5. Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định cụ thể ở mục Ghi chú tại Danh mục kèm theo Quyết định này; các Bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm về đề xuất ban hành văn bản theo thủ tục rút gọn và bảo đảm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.
6. Định kỳ ngày 25 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.
7. Bộ Tư pháp phối hợp Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.
8. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm phù hợp và kịp thời triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
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- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;
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TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, PL (2).
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Lê Thành Long


 
[bookmark: chuong_pl]
Phụ lục
[bookmark: chuong_pl_name]DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 
CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9 
VÀ PHÁP LỆNH CHI PHÍ TỐ TỤNG NĂM 2024 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Tên luật, nghị quyết
	Ngày có hiệu lực
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời hạn trình
	Ghi chú

	1.
	[bookmark: tvpllink_uvkkgjcpbs]Luật Tổ chức Chính phủ
	01/3/2025
	[bookmark: tvpllink_eiuturumep][bookmark: tvpllink_widrzeiycx][bookmark: tvpllink_fgxzircyqc][bookmark: tvpllink_mlmjkwhlqe][bookmark: dc_1]1. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ (thay thế Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2024/NĐ-CP) (điểm đ khoản 8 Điều 10)
	Bộ Nội vụ
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Tháng 02/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	
	
	
	[bookmark: dc_2]2. Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (điểm e khoản 8 Điều 10)
	Bộ Nội vụ
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Tháng 02/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	2.
	[bookmark: tvpllink_ncrlxenqmg]Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	01/3/2025
	[bookmark: dc_3]3. Nghị định quy định chi tiết khung số lượng Phó Chủ tịch, số lượng ủy viên Ủy ban nhân dân các cấp; trình tự, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân; trình tự, thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương (khoản 4 Điều 37)
	Bộ Nội vụ
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Tháng 02/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	3.
	[bookmark: tvpllink_yvjwrtjpbc]Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/4/2025
	[bookmark: tvpllink_yvjwrtjpbc_1][bookmark: dc_4][bookmark: dc_5][bookmark: dc_6]4. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 7, Điều 31, khoản 1 Điều 32, Điều 34, khoản 1 Điều 36, Điều 69, khoản 4 và khoản 5 Điều 70)
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Trước ngày 15/3/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	
	
	
	[bookmark: tvpllink_yvjwrtjpbc_2][bookmark: dc_7]5. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (Điều 63, Điều 64)
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Trước ngày 15/3/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	
	
	
	[bookmark: tvpllink_yvjwrtjpbc_3][bookmark: dc_8]6. Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật (khoản 3 Điều 59)
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Trước ngày 15/3/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	4.
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
	19/02/2025
	7. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Điều 15)
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Tháng 02/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	5.
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
	19/02/2025
	8. Nghị định quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ hoặc tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt, nghiên cứu, ứng dụng, nhận chuyển giao công nghệ (điểm a khoản 3 Điều 7)
	Bộ Giao thông vận tải
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan khác liên quan
	Tháng 02/2025
	Ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

	6.
	[bookmark: tvpllink_fienocmrod]Pháp lệnh Chi phí tố tụng
	01/7/2025
	9. Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục lập dự toán, thanh toán kinh phí chi trả chi phí tố tụng
	Bộ Tài chính
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác có liên quan
	Tháng 04/2025
	 


 
